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 THÔNG BÁO SỐ 6 
 GIẢI BÓNG ĐÁ MINI NAM GIÁO VIÊN 
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ LẦN THỨ 19 - NĂM 2018

Thực hiện Kế hoạch 002/KH-CĐGD ngày 04/01/2018 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Thành phố về tổ chức Giải bóng đá mini nam giáo viên Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố lần thứ 19 năm 2018, Ban tổ chức giải thông báo đến các đội tham dự giải các nội dung như sau: 
1) Kết quả thi đấu Vòng loại trực tiếp (Vòng 1/16) ngày 01/4/2018:
	Ngày
	Giờ
	Sân
	MÃ

TRẬN
	MÃ

ĐỘI
	TÊN ĐỘI BÓNG
	GẶP
	MÃ 

ĐỘI
	TÊN ĐỘI BÓNG
	KẾT QUẢ

	CN, 01/4/2018
	7g30
	1
	1
	1.A
	THPT MARIE CURIE
	─
	2.B
	THPT TẠ QUANG BỬU
	01-6 

	
	7g30
	2
	2
	1.C
	THCS-THPT SAO VIỆT
	─
	2.D
	THPT TÂN BÌNH
	5-2 

	
	7g30
	3(5)
	3
	1.S
	THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN
	─
	1.F
	CĐ KINH TẾ TP HCM
	7-6 

	
	7g30
	4(6)
	4
	2.U
	THPT LƯƠNG VĂN CAN
	─
	1.H
	THPT TRƯNG VƯƠNG
	01-6 

	
	8g20
	1
	5
	1.I
	THCS-THPT TRÍ ĐỨC
	─
	2.K
	TC KT-NV NAM SÀI GÒN
	 2-0

	
	8g20
	2
	6
	1.L
	TH-THCS-THPT QT Á CHÂU
	─
	2.M
	THPT BÙI THỊ XUÂN
	 1-3

	
	8g20
	3(5)
	7
	2.R
	THPT TRẦN VĂN GIÀU
	─
	1.O
	THPT C.NK TDTT N.T. ĐỊNH
	 2-7

	
	8g20
	4(6)
	8
	1.T
	THPT AN NGHĨA
	─
	1.Q
	THCS-THPT NG. KHUYẾN
	 2-3

	
	9g10
	1
	9
	2.S
	THPT PHÚ NHUẬN
	─
	1.B
	THCS-THPT HỒNG ĐỨC
	01-9 

	
	9g10
	2
	10
	1.U
	THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ
	─
	1.D
	THPT BÌNH PHÚ
	2-0 

	
	9g10
	3(5)
	11
	1.E
	THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA
	─
	2.F
	THPT NGUYỄN KHUYẾN
	 1-3

	
	9g10
	4(6)
	12
	1.G
	THPT PHƯỚC KIỂN
	─
	2.H
	THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
	 1-3

	
	10g00
	1
	13
	1.R
	THCS-THPT HOA SEN
	─
	1.K
	THPT TRƯỜNG CHINH
	3-2 

	
	10g00
	2
	14
	2.Q
	LQ SỞ GD-ĐT & THPT C. TRẦN ĐẠI NGHĨA
	─
	1.M
	TH-THCS-THPT NGÔ THỜI NHIỆM
	3-6 

	
	10g00
	3(5)
	15
	1.N
	THPT HÙNG VƯƠNG
	─
	2.O
	THPT HOÀNG HOA THÁM
	2-1 

	
	10g00
	4(6)
	16
	1.P
	THCS-THPT HỒNG HÀ
	─
	1.V
	THCS-THPT ĐỨC TRÍ
	0-3 


2) Lịch thi đấu vòng loại trực tiếp (Vòng 1/8) ngày 08/4/2018:
	Ngày
	Giờ
	Sân
	MÃ

TRẬN
	MÃ

ĐỘI
	TÊN ĐỘI BÓNG
	GẶP
	MÃ 

ĐỘI
	TÊN ĐỘI BÓNG
	KẾT QUẢ

	CN, 08/4/2018
	07g30
	1
	23
	Thắng Tr.13
	THCS-THPT HOA SEN
	─
	Thắng Tr.14
	TH-THCS-THPT NGÔ THỜI NHIỆM
	 

	
	07g30
	2
	24
	Thắng Tr.15
	THPT HÙNG VƯƠNG
	─
	Thắng Tr.16
	THCS-THPT ĐỨC TRÍ
	 

	
	08g20
	1
	21
	Thắng Tr.9
	THCS-THPT HỒNG ĐỨC
	─
	Thắng Tr.10
	THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ
	 

	
	08g20
	2
	22
	Thắng Tr.11
	THPT NGUYỄN KHUYẾN
	─
	Thắng Tr.12
	THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
	 

	
	09g10
	1
	19
	Thắng Tr.5
	THCS-THPT TRÍ ĐỨC
	─
	Thắng Tr.6
	THPT BÙI THỊ XUÂN
	 

	
	09g10
	2
	20
	Thắng Tr.7
	THPT C.NK TDTT NGUYỄN THỊ ĐỊNH
	─
	Thắng Tr.8
	THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN
	 

	
	10g00
	1
	17
	Thắng Tr.1
	THPT TẠ QUANG BỬU
	─
	Thắng Tr.2
	THCS-THPT SAO VIỆT
	 

	
	10g00
	2
	18
	Thắng Tr.3
	CĐ KINH TẾ TP HCM
	─
	Thắng Tr.4
	THPT TRƯNG VƯƠNG
	 



TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

(đã ký tên)

Nguyễn Thị Gái
